
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Giang Minh Trường x 024845452 11/12/2007 CA TP. HCM Đạt

2 Nguyễn Trọng Hiệp x 026126516 20/11/2015 CA TP. HCM Đạt

3 Phạm Văn Tiến x 264531634 28/11/2016 CA Ninh Thuận Không đạt

4 Phạm Ái Quốc x 290635192 16/12/2010 CA Tây Ninh Đạt

5 Trần Thị Mỹ Phúc x 024339435 20/6/2005 CA TP. HCM Đạt

6 Huỳnh Thị Thùy Dương x 321387723 06/6/2006  CA Bến Tre Đạt

7 Hoàng Mỹ Duyên x 271518757 16/12/2009 CA Đồng Nai Đạt

8 Diệp Thị Thúy Oanh x 341487041 25/7/2005 CA Đồng Tháp Đạt

9 Lê Thị Hương x 230800832 23/11/2006 CA Gia Lai Đạt

10 Lê Thanh Dực x 312272792 03/10/2016  CA Tiền Giang Đạt

11 Huỳnh Minh Toàn x 312155909 11/3/2013 CA Tiền Giang Đạt

12 Huỳnh Vũ Luân x 312379310 15/5/2013 CA Tiền Giang Đạt

13 Nguyễn Thị Kiều Hương x 312384767 10/8/2013  CA Tiền Giang Đạt

14 Lê Thị Kiều Dung x 331652753 19/3/2007 CA Vĩnh Long Đạt

15 Lê Thị Thùy Hương x 312327854 30/07/2012  CA Tiền Giang Không đạt

16 Lương Tiến Việt x 027087000115 06/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

17 Lương Thị Mỹ Anh x 025896991 09/7/2014 CA TP. HCM Đạt

18 Nguyễn Đình Quý x 031083000562 05/9/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 10. G-Vina

19 Trần Thị Tuyết Mai x 301534746 29/6/2010 CA Long An Đạt

20 Phạm Phong Em x 321132435 28/5/2015  CA Bến Tre Đạt

21 Phạm Duy Huy x 079082004306 16/12/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

22 Lương Hoàng Phiên x 025829205 27/11/2013 CA TP. HCM Đạt

23 Phan Thị Phương Anh x 023596128 15/5/2013 CA TP. HCM Không đạt

24 Nguyễn Thị Kim Liên x 301453689 22/2/2012 CA Long An Đạt

25 Phan Văn Cường x 341337492 14/2/2003  CA Đồng Tháp Đạt

11. Cty Dịch vụ 

An Hạ

16. Cty Hoàng 

Quân Gold

18. Cty XNK 

Một Bốn Một

1. Satrafoods

3. Cty trà cà 

phê Tâm Đức

4. Cty Lê Gia

5. Cty Một Bốn 

Một

6. Cty True 

Food

(Ngày 30/3/2017, buổi sáng)
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26 Lê Thị Thu Hằng x 012132252 30/12/2011 CA Hà Nội Đạt

27 Bùi Duy Cường x 025623448 21/6/2012 CA TP. HCM Đạt

28 Trịnh Duy Bình x 025799281 18/11/2013 CA TP. HCM Đạt

29 Nguyễn Thị Nhị x 038196000282 16/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

30 Nguyễn Thị Trâm x 221378589 09/12/2011 CA Phú Yên Đạt

31 Ngân Văn Hiếu x 187084278 30/6/2016 CA Nghệ An Đạt

32 Vũ Thị Hoa x 023370799 17/10/2011 CA TP. HCM Đạt

33 Ứng Phú Cường x 024606755 18/3/2015  CA TP. HCM Đạt

34 Thái Thanh Bình x 024995417 29/10/2008 CA TP. HCM Đạt

35 Diệc Hoàng Thế Trung x 025383316 08/7/2013 CA TP. HCM Đạt

36 Phạm Văn Đức x 025363383 02/11/2010 CA TP. HCM Đạt 21. Cá nhân

37 Liên Thị Mỹ Hằng x 385417975 19/7/2012 CA Bạc Liêu Đạt

38 Trần Thị Minh Tuyến x 212765021 07/9/2016 CA Quảng Ngãi Đạt

39 Vương Tấn Tài x 022835640 12/12/2005  CA TP. HCM Đạt

40 Lư Xương x 021880096 10/2/2009 CA TP. HCM Đạt

41 Nguyễn Hồng Anh Nguyên x 023792783 28/3/2015 CA TP. HCM Đạt

42 Nguyễn Hoàng Bảo Trân x 025134640 08/7/2009 CA TP. HCM Đạt

43 Hồ Thanh Thủy x 023733054 25/4/2012 CA TP. HCM Đạt

44 Lương Nguyễn Thanh Lâm x 206266490 10/6/2015 CA Quảng Nam Đạt

45 Thành Văn Nghĩa x 264328221 08/8/2013 CA Ninh Thuận Đạt

46 Phan Thanh Bình x 023449592 21/11/2007 CA TP. HCM Đạt

47 Hoàng Văn Hòa x 184143252 26/8/2015 CA Hà Tĩnh Đạt

48 Trần Hải Đăng x 331781226 22/12/2016 CA Vĩnh Long Đạt

49 Lý Vân An x 092084000966 18/11/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

50 Nguyễn Mạnh Thật x 141742921 10/5/2008 CA Hải Dương Đạt

51 Hồng Thanh Ngọc x 197251826 13/7/2007 CA Quảng Trị Đạt

52 Tô Minh Quyền x 311902071 17/9/2007 CA Tiền Giang Đạt

53 Nguyễn Chí Trung x 012489363 13/3/2002  CA Hà Nội Đạt

54 Trần Đình Dũng x 024008100 23/032015 CA TP. HCM Đạt

55 Trần Thị Mai x 022391809 12/11/2011 CA TP. HCM Đạt

56 Lê Nguyễn Thành Nhân x 351914015 30/5/2005 CA An Giang Đạt

57 Huỳnh Đình Trọng x 211751642 16/10/2007 CA Bình Định Đạt

22. Cty 100Plus

23. Cty Orana 

Việt Nam

24. Cty thực 

phẩm sạch 

Hellomam

25. CN Cty Da 

Sa Thảo Mộc

26. Cty Nông 

nghiệp Huỳnh 

Gia

19. Cty Veganic

20. Cty Ngon 

mỗi ngày
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58 Huỳnh Đức Tài x 215223282 11/8/2011 CA Bình Định Đạt

59 Hồ Thị Mai x 211866876 10/2/2015 CA Bình Định Đạt

60 Nguyễn Văn Nghinh x 183813261 06/11/2007 CA Hà Tĩnh Đạt

61 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi x 024880120 23/11/2011 CA TP. HCM Đạt

62 Trần Thị Nhõ x 371455426 04/8/2016 CA Kiên Giang Đạt

63 Trần Thị Bé Lớn x 371165993 23/12/2003 CA Kiên Giang Đạt

64 Đào Thị Hợp x 022842679 09/6/2005 CA TP. HCM Đạt

65 Phan Thị Phương Trang x 022965637 24/3/2003 CA TP. HCM Đạt

66 Lâm Thị Ngọc Phước x 022934720 12/11/2012 CA TP. HCM Đạt

67 Phạm Anh Võ x 024349340 22/2/2005 CA TP. HCM Đạt

68 Đặng Đình Lân x 023129043 11/7/2007 CA TP. HCM Đạt

69 Huỳnh Ngọc Anh Vũ x 024278298 10/10/1987 CA TP. HCM Đạt

70 Nguyễn Trọng Phát x 023512826 18/3/2002 CA TP. HCM Đạt
30. Cty Royal 

Việt Nam

71 Vũ Đình Lĩnh x 013662715 03/11/2013 CA Hà Nội Đạt

72 Đặng Gia Tuấn x 013000361 02/6/2013  CA Hà Nội Đạt

73 Ngô Thị Nương x 212302129 17/9/2009 CA Quảng Ngãi Đạt

74 Phạm Thanh Thủy x 026047953 27/8/2015  CA TP. HCM Đạt

75 Lý Thị Mỹ Tiên x 301555487 08/4/2011 CA Long An Đạt
34.Cty Yến Sào 

Tâm

76 Phạm Thị Vịnh x 025578205 16/2/2012 CA TP. HCM Đạt

77 Phạm Thị Tuyết Ninh x 245126320 29/1/2007  CA Đăc Nông Đạt

78 Trần Thị Nuôi x 351614864 08/8/2000  CA An Giang Đạt

79 Bùi Thanh Quân x 351607063 07/6/2000  CA An Giang Đạt

80 Lê Thị Kim Nhung x 220989619 10/2/2014  CA Phú Yên Đạt

81 Đào Văn Sang x 341940015 22/4/2016  CA Đồng Tháp Đạt

82 Phạm Văn Vũ x 162777138 20/9/2003  CA Nam Định Không đạt
36. Cty Thái 

Thái Hòa

83 Võ Thị Hồng Hải x 026088039 23/7/2015 CA TP. HCM Đạt

84 Hoàng Thị Hương x 187167966 11/4/2015 CA Nghệ An Đạt

85 Trịnh Thị Hương x 231056976 15/3/2011 CA Gia Lai Đạt

86 Nguyễn Nhữ Dương x 187318444 18/1/2011 CA Nghệ An Đạt

87 Lục Thị Thùy Nga x 212180057 17/7/2015 CA Quảng Ngãi Đạt

88 Trần Minh Thành x 022636198 09/9/2009 CA TP. HCM Đạt

89 Trần Anh Dũng x 022769614 16/3/2006 CA TP. HCM Đạt

37. Cty Hàng 

hải Phú Thịnh

38. Cty Vĩnh 

Sang

39. Cty Yến 

Đảo Ngọc

27. Cty An 

Nhiên D&T

29. Cty Thu 

Rau Đồng

31. Cty Phú 

Sơn

33. Cty Swot 

Việt Nam

35. Cty Vị 

Nguyên

26. Cty Nông 

nghiệp Huỳnh 

Gia
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90 Nguyễn Tấn Thành x 023506689 21/1/2014 CA TP. HCM Đạt

91 Huỳnh Thụy Mộng Tuyền x 025898159 01/4/2014 CA TP. HCM Đạt

92 Lê Thị Thanh Mai x 215074743 22/9/2004 CA Bình Định Đạt 40. Cty Mailee

93 Đỗ Thanh Long x 024837056 31/12/2007 CA TP. HCM Đạt

94 Đoàn Vĩnh Long x 215152735 08/8/2009 CA Bình Định Đạt

95 Nguyễn Hoàng Vũ x 025097765 01/4/2009 CA TP. HCM Đạt

96 Trần Thanh Tùng x 025131569 06/7/2009 CA TP. HCM Đạt

97 Nguyễn Thị Bé x 024027904 21/8/2002 CA TP. HCM Đạt

98 Huỳnh Hoàng Huân x 271817232 27/5/2014 CA Đồng Nai Đạt

99 Lê Thị Hoa Lan x 022905219 20/5/2008 CA TP. HCM Đạt

100 Trần Thị Thủy x 174618385 18/6/2012 CA Thanh Hóa Đạt

101 Nguyễn Thị Thanh x 023456508 13/11/1996 CA TP. HCM Đạt

102 Huỳnh Thị Cẩm Tiên x 025424043 15/1/2011 CA TP. HCM Đạt

103 Nguyễn Minh Tú x 024383284 27/4/2005 CA TP. HCM Đạt

104 Nguyễn Văn Hận x 025087840 03/4/2009 CA TP. HCM Đạt

105 Nguyễn Hoàng Khang x 331754556 01/11/2010 CA Vĩnh Long Đạt

106 Trần Thị Hạnh x 023198613 05/8/2009 CA TP. HCM Đạt

107 Võ Thị Khánh Châu x 290896141 25/4/2014 CA Tây Ninh Đạt

108 Nguyễn Thị Hồng Trang x 022905329 23/3/2015 CA TP. HCM Đạt

109 Nguyễn Thị Ngọc Châu x 025086801 06/3/2009 CA TP. HCM Đạt

110 Nguyễn Thị Thanh Loan x 022570818 22/9/2004 CA TP. HCM Đạt

111 Nguyễn Thành Lộc x 341672913 25/6/2009 CA Đồng Tháp Đạt

112 Nguyễn Thị Nhinh x 173179319 18/1/2010 CA Thanh Hóa Đạt

113 Lê Thanh Tùng x 024926466 20/5/2008 CA TP. HCM Đạt

114 Phạm Thu Thủy x 023041025 06/11/2008 CA TP. HCM Đạt

115 Phạm Quốc Thái x 023190268 12/12/2008 CA TP. HCM Đạt

116 Phạm Văn Phán x 280972689 17/5/2006 CA Bình Dương Đạt

117 Nguyễn Hồng Nhân x 023403276 21/3/2008 CA TP. HCM Đạt

118 Trần Văn Tuấn x 321042826 09/6/2014 CA Bến Tre Đạt

119 Chu Thị Phương Bình x 024114558 24/2/2003 CA TP. HCM Đạt

120 Phạm Ngọc Tuấn x 321227439 21/5/2013 CA Bến Tre Đạt

121 Ngô Văn Trường Giang x 092094001002 15/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

39. Cty Yến 

Đảo Ngọc

41. Cty 

Unilever
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122 Phan Hồng Phúc x 079083000069 14/12/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

123 Phan Thị Thu Hoài x 184180025 25/12/2012 CA Hà Tĩnh Đạt

124 Phạm Thị Bích Mỹ x 060184000132 11/012017

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

125 Nguyễn Văn Lự x 365991595 17/9/2012 CA Sóc Trăng Đạt

126 Nguyễn Tấn Quốc Huy x 079099004805 18/11/2016 CA TP. HCM Đạt

127 Đặng Phước Lộc x 240735791 14/8/2010 CA Đăk Lăk Đạt

128 Nguyễn Anh Tuấn x 054077000022 30/11/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

129 Nguyễn Đình Khải x 240687613 20/7/2005 CA Đăk Lăk Đạt

130 Lâm Thúy Kiều x 341470842 24/10/2014 CA Đồng Tháp Đạt

131 Nguyễn Xuân Vũ x 240996198 17/3/2014 CA Đăk Lăk Đạt

132 Đỗ Thị Phương Loan x 023245385 04/3/2011 CA TP. HCM Đạt

133 Vũ Hoàng Nam x 025877359 09/1/2015 CA TP. HCM Đạt

134 Nguyễn Lê Kiều Thư x 025342302 08/5/2015 CA TP. HCM Đạt

135 Nguyễn Thị Thu Hồng x 022910117 20/7/2013 CA TP. HCM Đạt
47. Cty Thảo 

Nguyên Phát

136 Nguyễn Thanh Duy An x 024182670 12/12/2012 CA TP. HCM Đạt

137 Nguyễn Huỳnh Khải Tú x 025551461 12/12/2011 CA TP. HCM Đạt

138 Nguyễn Thị Trà Kha x 334601611 09/7/2010 CA Trà Vinh Đạt

139 Nguyễn Thị Kim Mai x 023132560 22/3/2012 CA TP. HCM Đạt

140 Trần Thanh Tuấn x 151240756 14/3/2014 CA Thái Bình Đạt 50. Cá nhân

141 Trần Thị Bích Ngọc x 240737356 03/8/2016 CA Đăk Lăk Đạt 51. Cá nhân

142 Trần Mạnh Hải x 241080665 19/6/2014 CA Đăk Lăk Đạt 52. Cá nhân

143 Nguyễn Quốc Toàn x 341155992 31/7/2014 CA Đồng Tháp Đạt

144 Võ Thị Hồng Phượng x 301184434 25/10/2016 CA Long An Đạt

145 Ngô Quang Dũng x 301032983 04/12/2013 CA Long An Đạt

146 Nguyễn Quang Vũ x 230860416 19/9/2014 CA Gia Lai Đạt

147 Vũ Quốc Đại x 272056387 03/8/2006 CA Đồng Nai Đạt

148 Lê Thị Tố Nguyên x 025571601 11/6/2012 CA TP. HCM Đạt

149 Nguyễn Hoàng Minh x 025691362 25/12/2012 CA TP. HCM Đạt

150 Giang Ngọc Lương Cầm x 025623143 07/6/2012 CA TP. HCM Đạt

151 Phạm Thị Diệu Hiền x 024168370 12/9/2014 CA TP. HCM Đạt

54. CN Cty 

Agroresources tại 

TP. HCM

57. DNTN 

Phạm Hiền

43. Cty Hilobee

45. Cty Global 

Food

46. Cty Minh 

Khôi

48. Cty Seven 

Seas Link

53. Cty thực 

phẩm P & T

41. Cty 

Unilever

42. Cty cà phê 

trà Phương Vy
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152 Võ Thị Giỏi x 023842626 04/6/2017 CA TP. HCM Không đạt

153 Hà Thị Cẩm Tú x 365826325 04/4/2007 CA Sóc Trăng Không đạt

154 Hà Thị Thanh x 305826356 05/4/2007 CA Sóc Trăng Đạt

155 Võ Thị Thu Hà x 023842625 19/9/2000 CA TP. HCM Đạt

156 Trịnh Thị Vân Anh x 031194000269 30/9/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

157 Lê Ánh Dương x 031189002066 07/7/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

158 Phạm Thị Hoàng Yến x 031717573 03/5/2008 CA Hải Phòng Đạt

159 Lê Phước Cầu x 024506668 10/2/2006 CA TP. HCM Đạt

160 Nguyễn Thị Kiên x 022237010 23/2/2006 CA TP. HCM Đạt

161 Trương Ngọc Sơn x 241442211 22/12/2010 CA Đăk Lăk Đạt

162 Nguyễn Thị Ngọc Thảo x 290929507 11/4/2005 CA Tây Ninh Đạt 62. Cá nhân

57. DNTN 

Phạm Hiền

59. CN Cty 

thực phẩm 

ACE

60. Cty Hồng 

Thịnh Phát

Người lập biểu

Trương Thành Công

 TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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